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HATECO HAIPHONG INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG



THÔNG BÁO
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHAI BÁO THÔNG TIN  HẠ CONTAINER HÀNG XUẤT TRÊN EPORT

TẠI CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG

1. Trường hợp khách hàng khai báo sai thông tin container trước khi hạ bãi
Quý khách vui lòng chủ động chỉnh sửa lại thông tin trực tiếp trên Eport.

2. Trường hợp khách hàng khai báo sai thông tin container sau khi hạ bãi
Quý khách vui lòng liên hệ hãng tàu để yêu cầu chỉnh sửa.
Cảng Hateco chỉ thực hiện cập nhật thông tin sau khi nhận được thông báo từ hãng tàu.
Đối với trường hợp khai sai cảng dỡ, Cảng Hateco sẽ thu phí theo Mục 18 của Biểu cước.

* Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/03/2025

* Quý khách vui lòng xem biểu cước trên website của Cảng.
Dịch vụ →  Biểu cước dịch vụ Cảng

* Lưu ý: Cảng Hateco sẽ không thực hiện xuất tàu đối với các container khai sai thông tin nhưng
không được chỉnh sửa kịp thời.

HATECO HAIPHONG INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG



LƯU Ý KHI KHAI BÁO THÔNG TIN CẢNG DỠ TRÊN HỆ THỐNG EPORT HHIT

Booking MAERSK Tên Cảng

Apm Terminal Berth 88 E425  Newark

Apm Terminal - Berth 88 E425 USNWK

Apm Terminals Lazaro Cardenas MXLZC

Bay Port Container Terminal  USHOU

Beilun Container Terminal Ningbo

LSA APM Terminal Pier 400 (W185) USLAX

Ningbo Meishan Terminal CNNGB

Oak Intl Cont Term Berth 58/Z985 Oakland

Pelabujan Tanjung Pelepas Terminal  Tanjong Pelepas 

Total Terminals International  USLBH

Yangshan SGH Guandong Terminal CNSHA

Booking Hapag Lloyd Tên Cảng

New York, NY Apm Terminals Newark

Booking CMA-CGM Tên Cảng

Busan Pusan



CÁCH KHAI BÁO BOOKING MAERSK TRÊN EPORT

Đại lý/Hãng tàu
Maersk Line - MAE - Maersk Line

Số lệnh (Booking Number)
251037748

Kích cỡ​
Cont 40HC chọn 45G0

Cảng dỡ
TANJUNG PELEPAS - MYTPP Tàu/chuyến

MERKUR ARCHIPELAGO - 511S

Tác nghiệp: Lệnh hạ container hàng.
Số seal: Điền từ seal Hãng tàu trên container.
Trọng lượng = Trọng lượng hàng hóa + Trọng
lượng Vỏ cont (kg) *: Cần khai báo chính xác.
Phương thức vận chuyển: xe chủ hàng hoặc Sà
lan

*Khách hàng vui lòng xem thông tin cảng
dỡ tại mục 3 trang 2



TRA CỨU THÔNG TIN MÃ CẢNG TRONG BOOKING MAERSK 

Bước 1: Vào trang web - https://www.maersk.com/tracking/

Bước 2: Chọn mục “Ocean cargo” và Nhập số container

Bước 3: Tra thông tin Cảng dỡ theo thông tin trên web

Cảng dỡ
TANJUNG PELEPAS

https://www.maersk.com/tracking/


CÁCH KHAI BÁO BOOKING HAPAG LLOYD TRÊN EPORT

Đại lý/Hãng tàu
HLC - Hapag Lloyd - HLC - Hapag Lloyd​

Số lệnh (Booking Number)
93918112

Kích cỡ
Cont 45GP chọn ký hiệu 45G0​

Cảng dỡ
NINGBO - CNNGB

Tàu/chuyến
MAERSK SIRAC 511E​​

Tác nghiệp: Lệnh hạ container hàng.
Số seal: Điền từ seal Hãng tàu trên container.
Trọng lượng = Trọng lượng hàng hóa + Trọng
lượng Vỏ cont (kg) *: Cần khai báo chính xác.
Phương thức vận chuyển: xe chủ hàng hoặc Sà
lan



TRA CỨU THÔNG TIN MÃ CẢNG TRONG BOOKING HAPAG LLOYD 

Bước 1: Vào trang web - https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/track/track-by-booking-solution.html

Bước 2: Chọn mục “by Booking” - nhập số Booking vào ô - nhấn “Find”

1

Bước 3: Chọn container cần
tra cứu và ấn “Details”

2
3

Bước 4: Tra thông tin Cảng dỡ theo thông tin trên web

Cảng dỡ
TANJUNG PELEPAS

https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/track/track-by-booking-solution.html


CÁCH KHAI BÁO BOOKING CMA-CGM TRÊN EPORT

Số lệnh (Booking Number)
SGN2605425

Tàu/chuyến
APL SANTIAGO - 0TXJVE1MA

Cảng dỡ
(để thông tin giống ở mục transhipment nếu có)

LOS ANGELES - USLAX

Kích cỡ
 Cont 40'HC ký hiệu 45GO

Tác nghiệp: Lệnh hạ container hàng.
Số seal: Điền từ seal Hãng tàu trên container.
Trọng lượng = Trọng lượng hàng hóa + Trọng
lượng Vỏ cont (kg) *: Cần khai báo chính xác.
Phương thức vận chuyển: xe chủ hàng hoặc Sà
lan

Đại lý/Hãng tàu
CMA CGM

Cảng đích
LOS ANGELES - USLAX

*Với tuyến đi thẳng, KH chọn cảng đích
giống cảng dỡ



TRA CỨU THÔNG TIN MÃ CẢNG TRONG BOOKING CMA-CGM 

Bước 1: Vào trang web - https://www.cma-cgm.com/eBusiness/Tracking

Bước 2: Nhập số Booking vào ô - nhấn “Search”

Bước 3: Tra thông tin Cảng dỡ và Cảng đích theo thông tin trên web

Cảng dỡ
NANSHA

Cảng đích
NHAVA SHEVA

*Quý khách hàng lưu ý, đối với hãng tàu
CMA, Quý khách hàng cần phải khai
chính xác thông tin Cảng đích trên hệ
thống Eport của Cảng.

https://www.cma-cgm.com/eBusiness/Tracking


CÁCH KHAI BÁO BOOKING MSC TRÊN EPORT

Đại lý/Hãng tàu
MSC - MSC (Mediterranean Shipping Co)

Kích cỡ

Tàu/chuyến
MSC VANDYA UK511A

*Khách hàng cần đảm bảo chọn đúng tên tàu

Cảng dỡ
(sau chữ “VIA”)

VAN

Số lệnh (Booking Number)
EBKG11791087

Tác nghiệp: Lệnh hạ container hàng.
Số seal: Điền từ seal Hãng tàu trên
container.
Trọng lượng = Trọng lượng hàng hóa +
Trọng lượng Vỏ cont (kg) *: Cần khai báo
chính xác.
Phương thức vận chuyển: xe chủ hàng
hoặc Sà lan



TRA CỨU THÔNG TIN MÃ CẢNG TRONG BOOKING MSC

Bước 1: Vào trang web - https://www.msc.com/en/track-a-shipment

Bước 2: Chọn mục “Booking Number” và Nhập số booking

Bước 3: Tra thông tin Cảng dỡ theo thông tin trên web

Cảng dỡ
VANCOUVER

https://www.msc.com/en/track-a-shipment


CÁCH KHAI BÁO BOOKING EVERGREEN TRÊN EPORT

Số lệnh (Booking Number)
237500077897

Tàu/chuyến
CMA CGM MEDEA 0TXJNE1MA

Cảng dỡ
LOS ANGELES - U​SLAX

Kích cỡ
Cont 40’ hi-cube ký hiệu 45G0

Tác nghiệp: Lệnh hạ container hàng.
Số seal: Điền từ seal Hãng tàu trên container.
Trọng lượng = Trọng lượng hàng hóa + Trọng
lượng Vỏ cont (kg) *: Cần khai báo chính xác.
Phương thức vận chuyển: xe chủ hàng hoặc Sà
lan

Đại lý/Hãng tàu
Evergreen



TRA CỨU THÔNG TIN MÃ CẢNG TRONG BOOKING EVERGREEN

Bước 1: Vào trang web - https://www.evergreen-line.com/

Bước 2: Chọn mục “Our Services” và
chọn “e-Commerce” 

Bước 5: Tra thông tin Cảng dỡ theo thông tin trên web

Bước 3: Trong mục “Tracking Service” và
chọn “Cargo Tracking” 

Bước 4: Chọn mục “Quick Tracking”, chọn
“Booking”, nhập thông tin và chọn “Submit”

Cảng dỡ
LOS ANGELES, CA

https://www.evergreen-line.com/


CÁCH KHAI BÁO BOOKING COSCO SHIPPING TRÊN EPORT

Số lệnh (Booking Number)
6411266120

Cảng dỡ
(để thông tin giống ở mục transhipment nếu có)

LOS ANGELES - USLAX​

Tàu/Chuyến
APL SANTIAGO - OTXJVE1MA

Kích cỡ
Cont 40 Hi-cube chọn 45G0

Tác nghiệp: Lệnh hạ container hàng.
Số seal: Điền từ seal Hãng tàu trên container.
Trọng lượng = Trọng lượng hàng hóa + Trọng
lượng Vỏ cont (kg) *: Cần khai báo chính xác.
Phương thức vận chuyển: xe chủ hàng hoặc Sà
lan



TRA CỨU THÔNG TIN MÃ CẢNG TRONG BOOKING COSCO SHIPPPING

Bước 1: Vào trang web - https://elines.coscoshipping.com/ebusiness/

Bước 2: Chọn mục “Cargo Tracking”, chọn “By Booking”, nhập thông tin và chọn “Search” 

Bước 3: Tra thông tin Cảng dỡ và theo thông tin trên web

Cảng dỡ
(POD)

LOS ANGELES

https://elines.coscoshipping.com/ebusiness/


Cảng dỡ
LOS ANGELES - USLAX​

Tác nghiệp: Lệnh hạ container hàng.
Số seal: Điền từ seal Hãng tàu trên container.
Trọng lượng = Trọng lượng hàng hóa + Trọng
lượng Vỏ cont (kg) *: Cần khai báo chính xác.
Phương thức vận chuyển: xe chủ hàng hoặc Sà
lan

Đại lý/Hãng tàu
OOCL

Số lệnh (Booking Number)
2755826961

Tàu/chuyến
APL SANTIAGO 0TXJVE1MA

CÁCH KHAI BÁO BOOKING OOCL TRÊN EPORT

Kích cỡ
Cont 40' Hi-cube ký hiệu 45G0



TRA CỨU THÔNG TIN MÃ CẢNG TRONG BOOKING OOCL

Bước 1: Vào trang web - https://www.oocl.com/eng/ourservices/eservices/cargotracking/Pages/cargotracking.aspx

Bước 2: Chọn mục “Tracking Type Booking”, nhập thông tin và chọn “Search” 

Bước 3: Tra thông tin Cảng dỡ theo thông tin trên web

Cảng dỡ
LOS ANGELES

https://www.oocl.com/eng/ourservices/eservices/cargotracking/Pages/cargotracking.aspx

